
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /UBND-THKH Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2022 
 

 

V/v thi thăng hạng CDNN 

giảng viên chính (hạng II) lên 

giảng viên cao cấp (hạng I) và 

giảng viên (hạng III) lên giảng 

viên chính (hạng II). 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 2607/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 21/6/2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng và nhu cầu dự thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giảng viên CĐSP; Công văn số 

3886/BNV-CCVC ngày 12/8/2022 của Bộ Nội vụ về việc phối hợp tổ chức thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)/giảng viên 

CĐSP chính (hạng II). 

Sau khi rà soát danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký 

tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) và 

giảng viên chính (hạng II) theo quy định hiện hành của pháp luật. Để đảm bảo 

quyền lợi cho đội ngũ giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho 01 

viên chức được tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên 

chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) và 53 viên chức được tham gia 

kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) lên giảng viên 

chính (hạng II) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

(Có phụ lục danh sách gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quan tâm, tạo điều kiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 



Phụ lục số 01 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) LÊN GIẢNG VIÊN CAO CẤP (HẠNG I) 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-THKH  ngày          tháng           năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

                  

T

T 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh (dd/mm/yyyy) 
Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian giữ 

hạng (kể 

cả thời 

gian giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

dương) 

Mức lương hiện 

hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng 

dự thi Có đề 

án, 

công 

trình 

khoa 

học 

theo 

quy 

định 

Được miễn 

thi  

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 
Hệ số 

lương 

Mã số 

hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng  

giảng 

viên 

Trình 

độ tin 

học 

Trìn

h độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
Dương 

Thị Thoan 
  15/02/1973 

Phó 

Trưởng 

khoa 

Tâm lý 

giáo dục 

Đại học 

Hồng 

Đức 

Thanh 

Hóa 

11 năm 4 

tháng 
5.76 V.07.01.02 Tiến sĩ Cao cấp có có có đủ   

Văn 

bằng 2  
  

  

 
Danh sách này có 01 người./. 

 

 



Phụ lục số 02 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ GIẢNG VIÊN (HẠNG III) LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-THKH  ngày       tháng       năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 
                   

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

(dd/mm/yyyy) 

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

hạng 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

dương) 

Mức lương hiện 

hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi Có 

đề 

án, 

công 

trình 

khoa 

học 

theo 

quy 

định 

Được miễn thi  

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 
Hệ số 

lương 

Mã số 

hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng  

giảng 

viên 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Nguyễn 

Công 

Thành 

27/06/1975   
Giảng 

viên 

Trường 

Đại 

học 

Văn 

hóa 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Thanh 

Hóa 

13 năm 

02 

tháng 

3,66 V.07.01.03 

Thạc 

sỹ   

Giáo 

dục 

học 

Sơ cấp  Có Có Có Đủ   

 Học 

Thạc sĩ 

tại 

Trung 

Quốc 

  

  

2 
Đinh Thị 

Mơ 
  30/3/1984 

Giảng 

viên 
12 năm         3,66 V.07.01.03 

Thạc sĩ 

Giáo 

dục 

học 

Trung 

cấp  
Có Có Có Đủ     

Tiếng 

Anh 

  

3 
Lê Ngọc 

Hoàn 
6/01/1982   

Phó 
trưởng 

phòng 

Khảo thí- 

Đảm bảo 

chất 

lượng 
Giáo dục, 

giảng viên 

10 năm 

7 tháng 
3,33 V.07.01.03 

Thạc 

sỹ 

công 

nghệ 

thông 

tin 

Trung 

cấp  
Có Có Có Đủ 

Thạc 

sĩ  

Văn 

bằng 2 
  

  



 

4 Trần Tiến 22/6/1983   

Phó Giám 

đốc Trung 

tâm Đào 

tạo - Thực 
hành du 

lịch và Tổ 

chức sự 
kiện, 

giảng viên 

9 năm 7 

tháng  
3,66 V.07.01.03 

Thạc sĩ 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Trung 

cấp  
Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

5 

Nguyễn 

Thành 

Trung 

01/09/1979   
Giảng 

viên 
9 năm 4,65 V.07.01.03 

Thạc 

sỹ Thể 

dục thể 

thao 

Trung 

cấp  
Có Có Có      Đủ    

Văn 

bằng 2  
  

  

6 
Nguyễn 

Thị Hường 
  01/02/1979 

Giảng 

viên 
11 năm 3,66 V.07.01.03 

Thạc sĩ 

Đông 

phương 

học 

Trung 

cấp  
Có Có Có      Đủ      

Tiếng 

Trung 

  

7 
Tào Ngọc 

Biên 
26/06/1984   

Giảng 

viên 
10 năm 3,33 V.07.01.03 

Thạc sĩ  

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Trung 

cấp  
Có Có Có Đủ 

Thạc 

sĩ 

Văn 

bằng 2  
  

  

8 
Lưu Vũ 

Nam 
06/05/1985   

Giảng 

viên 
10 năm 3,33 V.07.01.03 

Thạc sĩ  

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Trung 

cấp  
Có Có Có  Đủ 

Thạc 

sĩ 
  

Tiếng 

Anh 

  

9 
Nguyễn 

Thị Hà 
  04/7/1985 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Quản lý 

Đào tạo 

kiêm 

Giảng 

viên 

10 năm 3,66 V.07.01.03 

Tiến sĩ 

Văn 

học 

Việt 

Nam 

Trung 

cấp  
Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2  
  

  

10 
Vũ Văn 

Tuyến 
28/06/1987   

Chủ 

tịch Hội 

đồng 

Trường, 

Giảng 

viên 

8 năm 

10 

tháng 

3,33 V.07.01.03 

Tiến sĩ 

Nhân 

học 

Cao 

cấp  
Có Có Có Đủ     

Tiếng 

Anh 

  



 

11 
Phạm Thị 

Hải Yến 
  29/04/1984 

 Phó 

Trưởng 

khoa 

Thể dục 

thể thao 

12 năm 3,66 V.07.01.03 

Thạc 

sỹ Sinh 

học 

thực 

nghiệm 

Cao 

cấp  
Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2  
  

  

12 
Bùi Thị 

Thu 
  10/06/1983 

Phó 

trưởng 

khoa 

Âm 

Nhạc 

10 năm  3,33 V.07.01.03 

Thạc sĩ 

Lý luận 

và 
phương 

pháp 

giảng 
dạy đại 

học 

Trung 

cấp  
Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2  
  

  

13 
Đoàn Văn 

Trường 
  14/4/1989 

Phó 

trưởng 

Khoa 

Văn 

hóa-Xã 

hội, 

Giảng 

viên 

7 năm 

10 

tháng 

3,00 V.07.01.03 

Tiến sĩ 

Xã hội 

học 

Cao 

cấp  
Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2  
  

  

14 
Lê Đình 

Hải 
  19/7/1983 

Giảng 

Viên 

13 năm 

02 

tháng 

3,66 V.07.01.03 

Thạc 

sỹ 

Triết 

học 

Sơ cấp  Có Có Có Đủ     
Tiếng 

Anh  

  

15 
Đỗ Mạnh 

Thắng 
15/7/1973   

Giảng 

Viên 
18 năm 4,98 V.07.01.03 

Thạc 

sỹ Âm 

nhạc 

Không  Có Có Có Đủ   

Học 

Thạc sĩ 

tại Ba 

Lan 

  

  

16 
Tô Thị 

Hương 
  09/03/1987 

Phó 

Trưởng 

khoa 

Thể dục 

thể thao 

8 năm 7 

tháng   
3,33 V.07.01.03 Tiến sĩ 

Trung 

cấp  
Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2  
    

17 
Phạm Văn 

Thắng 
23/12/1978   

Phó 

trưởng 

khoa 

Mỹ 

thuật 

11 năm 

6 tháng   
3,66 V.07.01.03 

Thạc 

sỹ  Hội 

họa 

Trung 

cấp  
Có Có Có Đủ 

Trung 

cấp   
  

Tiếng 

anh 
  

18 
Hoàng 

Diệu Hồng 

 

17.10.1976 
Giảng 

viên 

 

 

18 năm 

4 tháng 
4.65 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ 

Đại 

học 

Văn 

bằng 2 
  

  



 

19 
Lê Thị 

Oanh 
  07/01/1979 

Giảng 

viên 

Trường 

Đại 

học 

Hồng 

Đức 

Thanh 

Hóa 

16 năm 

9 tháng 
3.99 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

20 
Lê Văn 

Trọng 
04/08/1985   

Giảng 

viên 

7 năm 9 

tháng 
3.33 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

21 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Mai 

  15/08/1987 
Giảng 

viên 

7 năm 9 

tháng 
3.33 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

22 
Vũ Văn 

Duẩn 
05/03/1986   

Giảng 

viên 

7 năm 9 

tháng 
3.33 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

23 
Nguyễn 

Thị Duyên 
  02/09/1985 

Giảng 

viên 

7 năm 9 

tháng 
3.33 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ     

Tiếng 

Anh   

24 Lê Thị Hợi   05/03/1983 
Giảng 

viên 
9 năm  3.66 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

25 
Lê Hà 

Thanh 
  26/02/1982 

Giảng 

viên 

16 năm 

11 

tháng 

3.66 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ     
Tiếng 

Anh 
  

26 
Đào Thanh 

Xuân 
  24/10/1982 

Phó bộ 

môn, 

giảng 

viên 

16 năm 

11 

tháng 

3.66 V.07.01.03 Tiến sĩ 
Trung 

cấp 
Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

27 
Nguyễn 

Thị Ngọc  
  24/12/1977 

Giảng 

viên 

13 năm 

5 tháng 
4.32 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

28 
Nguyễn 

Thị Dung 
  18/10/1984 

Giảng 

viên 
9 năm  3.66 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

29 
Đào Thanh 

Thủy 
  15/07/1982 

Trưởng 

bộ môn, 

giảng 

viên 

7 năm 8 

tháng 
3.66 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ     

Tiếng 

Anh 

  

30 
Hoàng Sỹ 

Trung 
01/05/1982   

Giảng 

viên 
10 năm  3.66 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

31 
Nguyễn 

Duy Hùng 
20/03/1979   

Giảng 

viên 
16 năm   4.32 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ     

Tiếng 

Anh   

32 
Dương 

Thái Bình 
09/05/1978   

Phó bộ 

môn, 

Giảng 

viên 

16 năm   4.32 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ     
Tiếng 

Anh 

  

33 
Hà Thị 

Hương 
  28/02/1986 

Giảng 

viên 

7 năm 8 

tháng 
3.33 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

34 
Trần Thị 

Thanh 
  30/08/1975 

Giảng 

viên 
10 năm  4.98 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  



 

35 
Cao Xuân 

Hải 
10/01/1972   

Phó 

Trưởng 

khoa, 

Giảng 

viên 

9 năm  4.65 V.07.01.03 Tiến sĩ 
Trung 

cấp 
Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

36 
Lê Thị 

Huyên 
  02/02/1974 

Phó 

Trưởng 

khoa, 

Giảng 

viên 

9 năm  3.66 V.07.01.03 Tiến sĩ 
Trung 

cấp 
Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

37 
Nguyễn 

Thị Hương 
  02/09/1980 

Giảng 

viên 
9 năm  3.66 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

38 
Lê Thị 

Diệp 
  04/12/1984 

Giảng 

viên 
9 năm  3.66 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

39 
Đào Thu 

Trà 
  16/12/1982 

Giảng 

viên 
9 năm  3.99 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

40 
Phạm Thị 

Bích Thu 
  01/05/1987 

Giảng 

viên 

7 năm 8 

tháng 
3.33 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Học 

Thạc sĩ 

tại 

Australia  

  

  

41 
Đặng Lan 

Anh 
  20/10/1988 

Giảng 

viên 

7 năm 8 

tháng 
3.33 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Học 

Thạc sĩ 

tại 

Australia 

  

  

42 
Nguyễn 

Văn Thụ 
06/06/1974   

Trưởng 

bộ môn, 

Giảng 

viên 

22 năm 4.65 V.07.01.03 Tiến sĩ 
Trung 

cấp 
Có Có Có Đủ   

Học 

Tiến sĩ 

tại 

Trung 

Quốc 

  

  

43 
Đới Thị 

Thêu 
  30/03/1982 

Giảng 

viên 
13 năm 3.66 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ     

Tiếng 

Anh   

44 
Lê Thị 

Phượng 
  10/02/1983 

Phó bộ 

môn, 

giảng 

viên 

11 năm 

3 tháng 
3.33 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Học 

Tiến sĩ 

tại Nhật 

Bản 

  

  



 

45 
Nguyễn 

Hữu Hảo 
02/03/1981   

Phó bộ 

môn, 

giảng 

viên 

17 năm 

9 tháng 
3.99 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ   

Học 

Tiến sĩ 

tại Đức 

  

  

46 
Lê Thị 

Lâm 
  14/06/1982 

Giảng 

viên 
9 năm 3.66 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ   

Văn 

bằng 2 
  

  

47 

Nguyễn 

Thanh 

Bình 

  04/10/1978 
Giảng 

viên 

17 năm 

9 tháng 
3.99 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ   

Học 

Thạc sĩ 

tại Nhật 

Bản 

  

  

48 

Lê Thị 

Thanh 

Huyền 

  17/09/1983 

Trưởng 

bộ môn, 

giảng 

viên 

9 năm 3.33 V.07.01.03 Tiến sĩ Không Có Có Có Đủ     
Tiếng 

Anh 

  

49 
Nghiêm 

Thị Hương 
  18/11/1982 

Giảng 

viên 

15 năm 

11 

tháng 

3.99 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ   
Văn 

bằng 2 
  

  

50 
Hoàng Thị 

Bích 
  02/06/1978 

Giảng 

viên 

17 năm 

9 tháng 
4.32 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ     

Tiếng 

Anh   

51 
Lê Sỹ 

Chính 
01/10/1982   

Phó bộ 

môn, 

Giảng 

viên 

7 năm 8 

tháng 
3.66 V.07.01.03 Tiến sĩ 

Trung 

cấp 
Có Có Có Đủ     

Tiếng 

Anh 

  

52 
Trịnh Thị 

Anh Loan 
  15/04/1982 

Phó bộ 

môn, 

Giảng 

viên 

15 năm 

10 

tháng 

3.99 V.07.01.03 Thạc sĩ Không Có Có Có Đủ 
Thạc 

sĩ 
  

Tiếng 

Anh 

  

53 
Phạm Văn 

Hiền 
18/03/1975   

Giám 

đốc 

trung 

tâm, 

Giảng 

viên 

16 năm 

02 

tháng 

4,98+ 

5% 
V.07.01.03 Tiến sĩ 

Cao 

cấp 
Có Có Có Đủ 

Đại 

học 

Văn 

bằng 2 
  

  

                  
 

   
Danh sách này có 53 người. 

    
 

 



 

 

Phụ lục số 03 

 
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU  

THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-THKH  ngày          tháng           năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

            

TT 
Chức danh nghề 

nghiệp 
Tổng số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng hạng viên chức 

Ghi chú 

Giảng viên cao 

cấp (hạng I) 

Giảng viên 

chính (hạng 

II) 

Giảng viên 

(hạng III) 

Trợ giảng 

(hạng III) 

Giảng viên cao 

cấp (hạng I) 

Giảng viên 

chính (hạng 

II) 

Giảng viên 

(hạng III) 

Trợ giảng 

(hạng III) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
                  

  

  Giảng viên 323 23 117 183 0 1 36 0 0   

II 

Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

                  

  

  Giảng viên 119 1 36 82 0 0 17 0 0   

Tổng 442 24 153 265 0 1 53 0 0 
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